		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
           ––––––––––––––
Tập hệ thống hóa
 Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2014 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014
(Kèm theo Quyết định số 5293/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2014
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )
 
	 
STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Ngày có hiệu lực
	Ghi chú
	 

	I
	Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
	 
	 
	 

	· 
· 1.
· 
	Luật
	38/2005/QH11
	Giáo dục
	01/01/2006
	 
	 

	· 2.
	Luật
	44/2009/QH12 ngày 25/11/2009
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
	01/7/2009
	 
	 

	· 3.
	Luật
	08/2012/QH13 ngày 18/6/2013
	Giáo dục đại học
	01/01/2013
	 
	 

	· 4.
	Nghị quyết
	35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009
	Về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
	19/6/2009
	 
	 

	· 5.
	Nghị định
	32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 6.
	Nghị định
	49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010
	Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
	01/7/2010
	Hết hiệu lực một phần
	 

	· 7.
	Nghị định
	82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010
	Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
	31/8/2010
	 
	 

	· 8.
	Nghị định
	115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010
	Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
	15/02/2011
	 
	 

	· 9.
	Nghị định
	31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục
	01/7/2011
	 
	 

	· 10.
	Nghị định
	54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011
	Về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	01/9/2011
	 
	 

	· 11.
	Nghị định
	73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012
	Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	15/11/2012
	 
	 

	· 12.
	Nghị định
	07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013
	Về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
	01/3/2013
	 
	 

	· 13.
	Nghị định
	19/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/2/2013
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	15/4/2013
	 
	 

	· 14.
	Nghị định
	42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013
	Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
	01/7/2013
	 
	 

	· 15.
	Nghị định
	74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
	01/9/2013
	 
	 

	· 16.
	Nghị định
	124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013
	Về việc quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	01/12/2013
	 
	 

	· 17.
	Nghị định
	138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013
	Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
	10/12/2013
	 
	 

	· 18.
	Nghị định
	141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013
	Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
	10/12/2013
	 
	 

	· 19.
	Nghị định
	143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013
	Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
	10/12/2013
	 
	 

	· 20.
	Nghị định
	186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013
	Về Đại học quốc gia
	01/01/2014
	 
	 

	· 21.
	Nghị định
	20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014
	Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	15/5/2014
	 
	 

	· 22.
	Quyết định
	174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008
	Về quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 23.
	Quyết định
	38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009
	Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
	01/5/2009
	 
	 

	· 24.
	Quyết định
	61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009
	Việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	· 25.
	Quyết định
	65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009
	Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
	10/6/2009
	 
	 

	· 26.
	Quyết định
	15/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010
	Quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
	20/4/2010
	 
	 

	· 27.
	Quyết định
	58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010
	Ban hành Điều lệ trường đại học.
	10/11/2010
	 
	 

	· 28.
	Quyết định
	85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010
	Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.
	08/02/2011
	 
	 

	· 29.
	Quyết định
	42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011
	Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
	01/10/2011
	 
	 

	· 30.
	Quyết định
	45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011
	Hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
	05/10/2011
	 
	 

	· 31.
	Quyết định
	60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011
	Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015
	15/12/2011
	 
	 

	· 32.
	Quyết định
	63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
	26/12/2011
	 
	 

	· 33.
	Quyết định
	20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
	15/6/2012
	 
	 

	· 34.
	Quyết định
	51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012
	Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
	01/01/2013
	 
	 

	· 35.
	Quyết định
	05/2013/QĐ-TTgngày 15/01/2013
	Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
	10/3/2013
	 
	 

	· 36.
	Quyết định
	12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013
	Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	15/3/2013
	 
	 

	· 37.
	Quyết định
	37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013
	Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
	01/9/2013
	 
	 

	· 38.
	Quyết định
	52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013
	Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
	15/10/2013
	 
	 

	· 39.
	Quyết định
	64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013
	Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
	01/01/2014
	 
	 

	· 40.
	Quyết định
	66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013
	Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
	01/01/2014
	 
	 

	· 41.
	Quyết định
	26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	20/5/2014
	 
	 

	II
	Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành
 
	 
	 

	· 42.
	Quyết định
	01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2008
	Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 43.
	Quyết định
	02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008
	Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 44.
	Quyết định
	07/2008/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2008
	Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 45.
	Quyết định
	09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 46.
	Quyết định
	10/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2008
	Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 47.
	Quyết định
	14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008
	Điều lệ trường mầm non
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 48.
	Quyết định
	16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008
	Quy định về đạo đức nhà giáo
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 49.
	Quyết định
	17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008
	Mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 50.
	Quyết định
	19/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2008
	Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hóa - nghệ thuật – thông tin trình độ đại học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 51.
	Quyết định
	20/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2008
	Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ trình độ đại học và cao đẳng
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 52.
	Quyết định
	25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008
	Mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 53.
	Thông tư
	26/2008/TT-BGDĐT ngày 09/5/2008
	Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 54.
	Quyết định
	30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008
	Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 55.
	Quyết định
	31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008
	Ban hành quy định Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 56.
	Quyết định
	32/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2008
	Bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 57.
	Quyết định
	33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008
	Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 58.
	Quyết định
	34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008
	Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 59.
	Quyết định
	37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008
	Quy định về phòng học bộ môn
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 60.
	Quyết định
	39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008
	Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 61.
	Quyết định
	41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 62.
	Quyết định
	42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008
	Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 63.
	Quyết định
	44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 64.
	Chỉ thị
	46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008
	Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 65.
	Thông tư
	48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008
	Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 66.
	Quyết định
	49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 67.
	Quyết định
	52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008
	Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 68.
	Quyết định
	53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008
	Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 69.
	Quyết định
	57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008
	Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 70.
	Quyết định
	58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008
	Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 71.
	Thông tư
	59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008
	Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 72.
	Quyết định
	60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008
	Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 73.
	Chỉ thị
	61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008
	Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 74.
	Quyết định
	62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008
	Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	Hết hiệu lực một phần
	 

	· 75.
	Thông tư
	63/2008/TT/BGDĐT ngày 28/11/2008
	Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 76.
	Quyết định
	64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 77.
	Quyết định
	66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008
	Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 78.
	Quyết định
	67/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008
	Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 79.
	Quyết định
	68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008
	Quy định về công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 80.
	Quyết định
	69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008
	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban nhành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động sư phạm hết hiệu lực
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 81.
	Chỉ thị
	71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008
	Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 82.
	Quyết định
	72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008
	Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 83.
	Quyết định
	73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008
	Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 84.
	Quyết định
	74/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008
	Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 85.
	Quyết định
	75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008
	Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 86.
	Quyết định
	76/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008
	Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 87.
	Quyết định
	77/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008
	Chương trình tiếng Bana cấp tiểu học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 88.
	Quyết định
	78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008
	Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 89.
	Quyết định
	79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008
	Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 90.
	Quyết định
	81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008
	Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	· 91.
	Thông tư
	01/2009/TT-BGDĐT ngày 14/01/2009
	Bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	· 92.
	Thông tư
	03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009
	Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá- Nghệ thuật, trình độ đại học
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	· 93.
	Thông tư
	05/2009/TT-BGDĐT ngày 24/3/2009
	Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hoà nhập
	10/5/2009
	 
	 

	· 94.
	Thông tư
	06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009
	Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/5/2009
	 
	 

	· 95.
	Thông tư
	09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009
	Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	· 96.
	Thông tư
	10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009
	Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.
	22/6/2009
	Hết hiệu lực một phần
	 

	· 97.
	Thông tư
	11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009
	Trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
	23/6/2009
	 
	 

	· 98.
	Thông tư
	14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009
	Điều lệ trường cao đẳng
	10/7/2009
	 
	 

	· 99.
	Thông tư
	15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009
	Danh mục thiết bị dạy học tối thiều cấp tiểu học
	30/8/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009
	Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
	04/9/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009
	Chương trình giáo dục mầm non
	08/9/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009
	Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở
	25/9/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009
	Mẫu bằng thạc sĩ
	01/10/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009
	Mẫu bằng tiến sỹ
	01/10/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009
	Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học
	12/11/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009
	Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
	14/11/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009
	Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
	02/12/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009
	Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
	06/12/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
	Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
	10/12/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
	Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
	10/12/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009
	Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	11/12/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009
	Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
	28/12/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009
	Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
	20/01/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	37/2009/TT-BGDĐT ngày 14/12/2009
	Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009
	Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học.
	08/02/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009
	Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	15/02/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010
	Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông
	04/3/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010
	Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
	28/3/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010
	Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
	01/4/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010
	Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
	15/4/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010
	Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
	28/4/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010
	Ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng
	11/5/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/3/2010
	Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng
	07/5/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010
	Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	19/5/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010
	Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
	01/6/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010
	Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học
	12/6/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/6/2010
	Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên – Môi trường
	15/7/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010
	Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp
	12/8/2010
	Hết hiệu lực một phần
	 

	1. 
	Thông tư
	17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010
	Chương trình khung TCCN các khối ngành: công nghệ hoá học; công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viễn thông; sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
	12/8/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010
	Chương trình khung TCCN các khối ngành: nông nghiệp; thuỷ sản
	12/8/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	19/2010/TT-BGDĐT ngày 29/6/2010
	Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	12/8/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010
	Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
	01/9/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010
	Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
	04/9/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	22/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010
	Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học quân sự trình độ đại học, cao đẳng.
	20/7/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010
	Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
	06/9/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
	17/9/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010
	Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học
	27/11/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010
	Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ
	10/12/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	28/2010/TT-BGDĐT ngày 01/11/2010
	Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa- Nghệ thuật- Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng.
	16/12/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010
	Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
	17/01/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	33/2010/TT-BGDĐT ngày 06/12/2010
	Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập
	20/01/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	34/2010/TT-BGDĐT ngày 08/12/2010
	Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp.
	22/01/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	35/2010/TT- BGDĐT ngày 14/12/2010
	Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
	28/01/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	36/2010/TT- BGDĐT ngày 15/12/2010
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	29/01/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	37/2010/TT- BGDĐT ngày 21/12/2010
	Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học.
	07/02/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	38/2010/TT- BGDĐT ngày 22/12/2010
	Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
	07/2/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	39/2010/TT- BGDĐT ngày 23/12/2010
	Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	08/02/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	40/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/02/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010
	Điều lệ trường tiểu học
	15/02/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	42/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010
	Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
	15/02/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	43/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010
	Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp
	15/02/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/02/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011
	Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
	06/3/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
	15/3/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011
	Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học
	15/3/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011
	Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐTngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non
	27/3/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011
	Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01/4/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011
	Quy định Điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
	03/4/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	09/2011/TT-BGDĐT ngày 24/02/2011
	Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp
	09/4/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011
	Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	15/5/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
	15/5/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011
	Quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
	23/5/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	24/5/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	16/2011/TT-BGDĐT ngày 13/4/2011
	Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
	01/6/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011
	Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
	02/6/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011
	Mẫu bằng tốt nghiệp đại học
	10/7/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011
	Mẫu bằng tiến sĩ danh dự
	10/7/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011
	Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	13/7/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kĩ thuật công nghiệp trình độ đại học
	25/7/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học
	28/7/2011
	Hết hiệu lực một phần
	 

	1. 
	Thông tư
	25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/6/2011
	Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng
	30/7/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011
	Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	10/8/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	29/8/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011
	Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
	22/9/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011
	Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
	22/9/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011
	Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
	22/9/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011
	Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
	22/9/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	34/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011
	Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	25/9/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011
	Quy định trao nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	25/9/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011
	Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
	30/9/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
	01/10/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/80/2011
	Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên.
	13/10/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo
	01/11/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/9/2011
	Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
	02/11/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011
	Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
	10/11/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	42/2011/TT-BGDĐT ngày 23/9/2011
	Quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	11/11/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
	20/11/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011
	Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
	24/11/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011
	Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
	09/12/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011
	Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
	10/12/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011
	Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
	19/12/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011
	Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	26/12/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011
	Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
	31/12/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011
	Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
	07/01/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011
	Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
	09/01/2012
	Hết hiệu lực một phần
	 

	1. 
	Thông tư
	57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011
	Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	16/01/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011
	Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
	26/01/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	59/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011
	Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
	01/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	60/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011
	Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
	01/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	61/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011
	Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải
	01/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	62/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011
	Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm
	01/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	63/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011
	Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học
	01/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	66/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011
	Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	14/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
	14/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012
	Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
	27/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	02/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012
	Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học
	27/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012
	Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
	02/4/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	02/4/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
	31/3/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012
	Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
	02/4/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012
	Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
	20/4/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012
	Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
	20/4/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012
	Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
	20/4/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	11/2012/TT-BGDĐT ngày 07/3/2012
	Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	22/4/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục
	18/5/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012
	Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	21/5/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012
	Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên
	16/6/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012
	Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	24/6/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012
	Quy định về dạy thêm, học thêm
	01/7/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật
	16/7/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012
	Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
	16/7/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012
	Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ và TCCN
	26/7/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
	02/8/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	08/8/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	23/2012/TT-BGDĐT ngày 27/6/2012
	Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học
	12/8/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	29/6/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	25/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012
	Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp.
	14/8/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012
	Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
	27/8/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	27/2012/TT-BGDĐT ngày 11/7/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT
	25/8/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012
	Quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
	25/10/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư
	26/10/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012
	Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh
	29/10/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012
	Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non
	30/10/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	33/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự.
	10/11/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	34/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012
	Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	12/11/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012
	Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
	26/11/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012
	Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
	09/12/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT
	01/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012
	Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
	17/12/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục
	20/12/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012
	Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
	04/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	04/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
	06/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012
	Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
	15/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012
	Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
	16/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	45/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012
	Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng
	16/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	46/2012/TT-BGDĐT ngày 04/12/2012
	Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
	20/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012
	Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
	10/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012
	Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học
	25/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
	01/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012
	Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010
	01/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012
	Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
	03/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012
	Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
	30/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012
	Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
	03/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012
	Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
	08/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012
	Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
	07/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	56/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012
	Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT
	18/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
	18/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012
	Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
	15/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012
	Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
	15/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012
	Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	15/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013
	Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
	15/3/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	 
03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	25/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	06/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	 
05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013
	Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013
	Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
	22/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013
	Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.
	11/5/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	19/5/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013
	Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
	16/6/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	13/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013
	Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác
	24/6/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	14/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013
	Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính
	24/6/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	15/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013
	Ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải
	24/6/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	17/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013
	Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác
	24/6/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	18/2013/TT-BGDĐT ngày 16/5/2013
	Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
	28/6/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013
	Ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông
	16/7/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013
	Ban hành quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học
	19/7/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18/6/ 2013
	Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 19 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012; Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	18/6/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013
	Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
	12/8/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013
	Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
	19/8/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013
	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
	30/8/2013
	Hết hiệu lực một phần
	 

	1. 
	Thông tư
	26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
	30/8/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013
	Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT
	30/8/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013
	Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
	09/9/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	30/2013/TT-BGDĐT ngày 26/7/2013
	Ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	10/9/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	 
31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013
	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	15/9/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013
	Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	20/9/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013
	Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	20/9/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng- Đồ chơi- Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01/11/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
	20/12/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	10/01/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013
	Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
	13/01/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013
	Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
	18/01/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013
	Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	10/02/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/02/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014
	Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	16/3/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014
	Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
	25/3/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/01/2014
	Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
	11/4/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014
	Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
	14/4/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	14/4/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013vàThông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	25/4/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014
	Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
	29/4/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014
	Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	05/5/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	 
09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tưsố 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	08/5/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014
	Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
	28/5/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014
	Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
	02/6/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014
	Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	02/6/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
	16/6/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	14/2014/TT-BGDĐT ngày 05/5/2014
	Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
	26/6/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014
	Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
	01/7/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014
	Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm
	01/7/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014
	Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức
	11/7/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	 
18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014
	Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	02/6/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	19/2014/TT-BGDĐT ngày 30/5/2014
	Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm
	15/7/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014
	Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
	20/8/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014
	Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
	22/8/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014
	Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
	01/9/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	24/2014/TT-BGDĐT ngày 25/7/2014
	Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
	07/9/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014
	Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
	22/8/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	 
26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	25/9/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014
	Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp
	25/9/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014
	Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
	10/10/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014
	Quy định đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học
	15/10/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
	11/10/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư
	32/2014/TT-BGDĐT ngày 25/9/2014
	Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
	10/11/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các sơ sở giáo dục trình độ dại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009
	Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009
	Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-LĐTBXH ngày 03/8/2009
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 mục 1 phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-LĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
	20/9/2009
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009
	Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA-LĐTBXH ngày 20/11/2009
	Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	06/01/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	15/2010/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 29/01/2010
	Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	21/2010/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 11/02/2010
	Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010
	Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
	31/12/2010
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011
	Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
	12/6/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011
	Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
	01/8/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011
	Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/73/2007 cùa Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
	30/10/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011
	Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Sau 45 ngày kể từ ngày ký
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011
	Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
	30/12/2011
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011
	Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh
	02/01/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	65/2011/TTLT-BGDĐT-BKHĐT-BTC ngày 22/12/2011
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách cho học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
	06/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
	20/02/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012
	Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân
	26/3/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 19/01/2012
	Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
	05/3/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 19/4/2012
	Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “vay vốn đi học” phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên
	05/6/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/8/2012
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	01/10/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012
	Quy định điều kiện thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
	18/02/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012
	Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
	12/6/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012
	Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”
	06/8/2012
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013
	Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
	22/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013
	Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.
	25/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/73/2007 cùa Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ
	07/3/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013
	 
Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
	02/8/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	25/4/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	01/9/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013
	Hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
	03/11/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013
	Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
	27/5/2013
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013
	 
Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
	05/3/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	15/7/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014
	Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	10/10/2014
	 
	 

	1. 
	Thông tư liên tịch
	125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014
	Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thương xuyên
	10/10/2014
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